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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt

B/L Bill of Lading Vận đơn đường biển

C/O Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ

CO.,LTD Company Limited Trading Công ty trách nhiệm hữu hạn

EDO Electronic Delivery Oder Lệnh giao hàng điện tử

ECUS5 Phần mềm khai báo Hải
quan điện tử

EIR Equipment Interchange
Receipt Phiếu giao nhận container

HS Code
Harmonized Commodity
Description and Coding

System
Mã phân loại hàng hóa

OTP One Time Password Mật khẩu sử dụng một lần

TMDV Thương mại dịch vụ

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

TTR Telegraphic Transfer
Reimbursement Chuyển tiền bằng điện

USD United States Dollar Đô la mỹ

VNĐ Việt Nam đồng

VNACCS
Vietnam Automated Cargo

And Port Consolidated
System

Hệ thống thông quan hàng
hóa tự động

XNK Xuất nhập khẩu
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DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 – 2022
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DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Quy trình nhận nguyên container FCL

Sơ đồ 1.2: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường

biển

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH TMDV XNK Nam Chấn

Biểu đồ 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 – 2022

Sơ đồ 2.2: Quy trình nhập khẩu hàng nguyên container của công ty TNHH TMDV

XNK Nam Chấn.


